
CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN THI SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
(Đợt  07 năm 2026)

(Kèm theo thông báo số          /TB-SXD ngày       /         / 2026 của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai)

Phụ lục I

STT Họ và tên Năm sinh
(dd/MM/yyyy)

Số CMND/hộ
chiếu/thẻ Ngày cấp Cơ sở đào

tạo
Hệ đào

tạo
Trình độ

chuyên môn
Lĩnh vực đề nghị

cấp Hạng Đánh giá
chung Ghi chú

1 LÊ VĂN KHÁNH 15/12/1997 046097013913 01/03/2022
ĐH Bách

khoa- ĐH Đà
Nẵng

Chính
quy

Kỹ sư kinh tế
xây dựng Định giá xây dựng III Đạt

2 LÊ HOÀNG MINH 03/11/1983 074083005727 12/01/2022 Đại học Thuỷ
lợi Tại chức Kỹ sư công

trình thuỷ lợi Định giá xây dựng I Đạt

3 DƯƠNG MINH HIẾU 11/01/1979 001079048055 18/12/2021 Đại học Giao
thông Vận tải

Chính
quy

Kỹ sư xây
dựng cầu

đường
Định giá xây dựng I Đạt

4 TRẦN THẾ BẢO 19/01/1988 080088017794 02/10/2021 Đại học
Phương Đông

Chính
quy

Kỹ sư kỹ thuật
công trình xây

dựng – xây
dựng dân dụng
& công nghiệp

Giám sát công tác
xây dựng công trình I Đạt

5 TRẦN QUANG LÂM 22/03/1983 024083018529 28/09/2021 Đại học Lạc
Hồng

chính
quy

KS kỹ thuật
công trình xây
dựng (CN xây

dựng DD&CN)

Giám sát công tác
xây dựng công trình III Đạt

6 HÀ MINH HOÀNG 26/03/1989 052089008563 07/06/2023

Đại học Giao
thông Vận tải
TP. Hồ Chí

Minh

Chính
quy

Kỹ sư xây
dựng công
trình giao

thông

Thiết kế xây dựng
công trình (Đường

bộ) 
I Đạt 07

7 VÕ LÊ HUY 01/01/1982 052082000205 04/12/2024 Đại học Giao
thông Vận tải

Chính
quy

Kỹ sư kinh tế
xây dựng. Định giá xây dựng III Đạt

8 ĐỖ MINH HÙNG 17/08/1993 054093006154 11/06/2023 ĐH Văn Lang Chính
quy

Kỹ sư Kỹ thuật
Nhiệt

Thiết kế cơ - điện
công trình (hệ thống

điện)
III Đạt

Giám sát lắp đặt
thiết bị công trình III Đạt

9 NGUYỄN QUỲNH CHI 27/11/1987 036087014831 31/10/2025 Đại học Tôn
Đức Thắng

Chính
quy

Kỹ sư xây
dựng dân dụng
và công nghiệp

Giám sát công tác
xây dựng công trình I Đạt 07

10 CHUNG NGỌC AN
KHANG 25/09/1977 079077009436 13/01/2022

Đại học Sư
phạm Kỹ

thuật TP. Hồ
Chí Minh

Tại chức
Kỹ sư điện khí

hóa & cung
cấp điện

Giám sát công tác
lắp đặt thiết bị công

trình
I Đạt

11 BÙI HỮU HẠNH 16/03/1997 080097006721 21/02/2024 ĐH GTVT Chính
quy

Kỹ sư kỹ thuật
xây dựng

CTGT

Giám sát công tác
xây dựng công trình III Đạt Thi lại sát hạch theo thông

báo kết quả số 11/TB-SXD
ngày 06/1/2026

Định giá xây dựng III Đạt

12 ĐẶNG HOÀNG CHÂU 01/05/1983 091083013292 17/09/2021

Đại học Sư
phạm Kỹ

thuật TP. Hồ
Chí Minh

Chính
quy

Kỹ sư điện khí
hóa & cung

cấp điện

Giám sát công tác
lắp đặt thiết bị công

trình
I Đạt

13 TRẦN MINH 01/04/1988 066088007699 10/07/2021

Đại học Bách
Khoa – Đại

học Quốc gia
TP. Hồ Chí

Minh

Chính
quy

Kỹ sư xây
dựng Thủy lợi
– Thủy điện –

Cấp thoát nước

Giám sát công tác
xây dựng công trình I Đạt

14 PHAN DUY LONG 28/04/1995 04209514808 09/03/2022 ĐH Lạc Hồng Chính
quy

Kỹ sư công
nghệ kỹ thuật
công trình xây

dựng

Thiết kế xây dựng
công trình (kết cấu

công trình)
III Đạt

Giám sát công tác
xây dựng công trình III Đạt

Định giá xây dựng III Đạt

15 NGUYỄN TẤN NINH 21/02/1990 051090017423 31/12/2021 Đại học Nha
Trang

Chính
quy

Kỹ sư Công
nghệ kỹ thuật
nhiệt – lạnh

Thiết kế cơ - điện
công trình (Hệ

thống thông gió -
Cấp thoát nhiệt) 

I Đạt

Giám sát lắp đặt
thiết bị công trình I Đạt

thi lại sát hạch theo thông báo
kết quả số 31/TB-SXd ngày
13/01/2026 của SXD

16 NGUYỄN VIỆT HƯNG 07/07/1987 051087006940 04/05/2021 ĐH GTVT Chính
quy

Kỹ sư xây
dựng cầu -

đường

Giám sát công tác
xây dựng công trình II Đạt

17 VŨ XUÂN TÝ 20/06/1984 036084018102 27/05/2023

Đại học Bách
khoa  Thành
phố Hồ Chí

Minh

Không
chính
quy

Kỹ sư xây
dựng dân dụng
& công nghiệp

Giám sát công tác
xây dựng công trình I Đạt 01 GST

Quản lý dự án đầu
tư xây dựng công

trình
I Đạt

18 HUỲNH VĂN TRUNG 08/03/1981 083081003015 13/06/2024

Đại học Kiến
trúc Thành
phố Hồ Chí

Minh

Chính
quy

Kỹ sư kỹ thuật
xây dựng

Quản lý dự án đầu
tư xây dựng công

trình
I Đạt

19 NGUYỄN NGỌC HẬU 11/05/1988 049088000385 11/04/2021
ĐH Bách

khoa - ĐH Đà
Nẵng

Chính
quy

Kỹ sư xây
dựng công
trình thuỷ

Giám sát công tác
xây dựng công trình III Đạt

20 NGUYỄN NGỌC
QUỲNH ANH 24/02/1999 079199017861 03/09/2024 ĐH Kiến trúc

tp HCM
Chính
quy

Kiến trúc sư
quy hoạch

vùng và đô thị

Thiết kế quy hoạch
xây dựng (đô thị và

nông thôn)
III Đạt

21 NGÔ THANH THUỶ 26/07/1977 033177011145 26/12/2021 Đại học Giao
thông Vận tải

Chính
quy

Kỹ sư xây
dựng cầu

đường

Thiết kế xây dựng
công trình (Đường

bộ) 
I Đạt

Thiết kế xây dựng
công trình (Cầu -

Hầm) 
I Đạt

22 MAI SĨ THẮNG 26/02/1992 038092032950 16/03/2022 Đại học Bách
khoa tp HCM

Chính
quy

Kỹ sư kỹ thuật
xây dựng công

trình giao
thông

Giám sát công tác
xây dựng công trình III Đạt

Thi lại sát hạch (thông báo
kết quả số 436/TB-SoXD
ngày 25/12/2025)

23 TRẦN HỮU TRÍ 09/08/1997 060097010096 06/10/2022 Đại học Văn
Lang

Chính
quy

Kỹ sư kỹ thuật
công trình xây

dựng

Giám sát công tác
xây dựng công trình III Đạt

24 ĐẶNG THỊ NGỌC
 MINH 28/07/1995 074195001297 25/04/2021 Đại học Thủ

Dầu Một
Chính
quy

KTS quy
hoạch vùng và

đô thị

Thiết kế xây dựng
quy hoạch III Đạt

25 NGUYỄN HOÀI NAM 28/09/1992 042092018057 21/12/2021 Đại học Thủy
lợi

Chính
quy

KS cấp thoát
nước

Thiết kế xây dựng
công trình (cấp

thoát nước)
II Đạt

26 TRẦN MINH THI 20/03/1993 502093012919 28/06/2022 Đại học Tôn
Đức Thắng

Chính
quy

KS  kỹ thuật
xây dựng công

trình giao
thông

Quản lý dự án đầu
tư xây dựng III Đạt

27 PHẠM VĂN NHÀN 26/09/1988 082088021185 09/08/2021
Đại học Công
nghệ TP. Hồ

Chí Minh

Chính
quy

Kỹ sư kỹ thuật
công trình xây

dựng

Giám sát công tác
xây dựng công trình I Đạt

28 PHẠM MINH TOÀN 12/10/1993 074093001272 25/04/2021 Đại học Thủ
Dầu Một

Chính
quy

Kỹ sư kỹ thuật
xây dựng

Thiết kế kết cấu
công trình III Đạt

Giám sát công tác
xây dựng công trình III Đạt

Quản lý dự án đầu
tư xây dựng công

trình
III Đạt

29 LƯƠNG TÂM HÀO 18/04/1971 086071001587 10/05/2021 Đại học Trà
Vinh

Vừa làm
vừa học

Kỹ sư công
nghệ kỹ thuật
công trình xây

dựng

Giám sát công tác
xây dựng công trình III Đạt

30 PHAN QUỐC HƯNG 16/11/1988 040088010327 27/08/2021 Đại học Thủy
lợi

Chính
quy

KS cấp thoát
nước

Giám sát công tác
lắp đặt thiết bị công

trình
I Đạt

31 LÊ VĂN BÌNH 08/10/1988 042088008810 10/08/2021 Đại học Lạc
Hồng

Chính
quy

KS điện công
nghiệp

Thiết kế cơ điện
công trình (hệ thống

điện)
III Đạt

32 NGUYỄN VĂN NHẬT 03/02/1985 042085008828 09/01/2025 Đại học Giao
thông Vận tải

Chính
quy

Kỹ sư xây
dựng cầu

đường

Giám sát công tác
xây dựng công trình II Đạt

33 NGUYỄN TRƯỜNG
GIANG 21/03/1997 087097008653 09/08/2021 Đại học Giao

thông Vận tải
Chính
quy

Kỹ sư kỹ thuật
xây dựng công

trình giao
thông

Thiết kế xây dựng
công trình (Đường

bộ) 
III Đạt

Thiết kế xây dựng
công trình (Cầu -

Hầm) 
III Đạt

34 NGUYỄN VĂN HOÀNG 22/02/1990 049090000102 12/09/2024 Đại học điện
lực

Chính
quy

Kỹ sư công
nghệ kỹ thuật
điện, điện tử

Thiết kế cơ điện
công trình (hệ thống

điện)
III Đạt

Giám sát công tác
lắp đặt thiết bị công

trình
III Đạt

Định giá xây dựng III Đạt

35 DƯƠNG MINH THÀNH 21/09/1979 048079000098 29/09/2022
Đại học bách
khoa - ĐH Đà

Nẵng
Tại chức KS xây dựng

DD&CN
Giám sát công tác

xây dựng công trình I Đạt

36 NGUYỄN ĐĂNG NHẬT
 TRƯỜNG 30/11/2000 046200003975 09/07/2025 Đại học Mở

tp HCM
Chính
quy

KS công nghệ
kỹ thuật công

trình xây dựng 

Giám sát công tác
xây dựng công trình III Đạt

37 TÔN NGỌC GIỚI 20/12/1968 051068000277 12/01/2022 Đại học kỹ
thuật

Chính
quy

KS xây dựng
kỹ thuật công

trình 

Thiết kế xây dựng
công trình - thiết kế

kết cấu
III Đạt

Khảo sát địa hình III Đạt

Định giá xây dựng III Đạt

38 LÊ HOÀI DUY 11/05/2001 056201006323 06/02/2023
Đại học

GTVT tp
HCM

Chính
quy

Cử nhân kinh
tế xây dựng Định giá xây dựng III Đạt

39 NGUYỄN VĂN TÙNG 26/10/1982 082082006204 11/08/2022
Đại học

GTVT tp
HCM

Chính
quy

Cử nhân kinh
tế xây dựng

Thiết kế cơ điện
công trình (hệ thống

điện)
I Đạt

Thi lại sát hạch theo thống
báo kết quả 47/TB-SXD ngày

20/01/2026Giám sát công tác
lắp đặt thiết bị công

trình
II Đạt

40 HÀ DUY AN 12/04/1985 087085003226 25/03/2025 Đại học Dân
lập Văn Lang

Chính
quy

Kỹ sư xây
dựng dân dụng
& công nghiệp

Giám sát công tác
xây dựng công trình I Đạt

41  LÊ VIẾT QUANG VINH 02/01/1979 052079029960 10/05/2021

Đại học Bách
khoa thành
phố Hồ Chí

Minh

Chính
quy

Kỹ sư kỹ thuật
xây dựng

Giám sát công tác
xây dựng công trình I Đạt



Lĩnh vực
Khảo sát xây dựng
Thiết kế quy hoạch xây dựng
Thiết kế xây dựng công trình
Quản lý dự án đầu tư xây dựng
Định giá xây dựng

Giám sát thi công xây dựng công trình

Giám sát lắp đặt thiết bị công trình



Hướng dẫn nhập thông tin vào file excel theo chuẩn

stt Tiêu đề Nội dung

1 Toàn bộ các cột thông tin phải nhập đầy đủ

Trong trường hợp Chứng chỉ có 1 lĩnh vực thì phải nhập đầy đủ các
trường thông tin từ A --> N
- Trong trường hợp Chứng chỉ có hơn 1 lĩnh vực: từ lĩnh vực thứ 2 trở đi
thì không phải nhập các cột thông tin từ A --> K

2 Không được phép đổi tên các Sheet ở file excel mẫu

3 Toàn bộ các cột thông tin phải để ở Format dạng Text

4
Ngày sinh/ năm sinh của chứng chỉ cá nhân phải nhập đúng theo
chuẩn dd/MM/yyyy ( ngày/tháng/năm)

5 Cột lĩnh vực "L" là cột chọn thông tin xổ xuống, không phải là gõ
vào từ bàn phím

6 Không được phép sửa đổi thông tin của "Sheet 2"

7
Với các chứng chỉ có nhiều lĩnh vực thì không được phép nhập
dồn nhiều lĩnh vực vào 1 ô mà phải tách ra thành hàng bên dưới

8 Cấp Sở chỉ được phép nhập lĩnh vực hạng II, III. Cấp Cục thì được
phép nhập các hạng I,II,III

9 Thông tin số điện thoại hỗ trợ:
10 Thông tin Email hỗ trợ: 
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